BÁO CÁO THAM LUẬN 
Kết quả công tác phòng chống dịch bệnh năm 2018 

và trọng tâm kế hoạch phòng chống dịch bệnh năm 2019

1. Tình hình các vụ dịch
Năm 2018, tình hình dịch bệnh có diễn biễn phức tạp, số vụ dịch tăng so với năm 2017, toàn tỉnh ghi nhận 12 vụ dịch với 1.461 ca mắc/tử vong 0 (cùng kỳ 2017: xảy ra 04 vụ dịch với 244 ca mắc/tử vong 0). So với năm 2017, tăng 08 vụ dịch và tăng 1.217 ca, không có trường hợp tử vong, cụ thể:
- 05 vụ dịch Sởi tại 05 huyện, thị xã và 30 xã (bao gồm: 01 xã của thị xã Mường Lay, 05 xã của huyện Mường Chà, 14 xã của huyện Điện Biên Đông, 03 xã của huyện Tủa Chùa, 07 xã của huyện Điện Biên) Tổng số mắc tính đến thời điểm hiện tại là 1.286 ca, tử vong 0.
- Thủy đậu: 02 ổ dịch nhỏ tại 2 huyện (Nậm Pồ, thành phố Điện Biên Phủ); các trường hợp mắc chủ yếu tại các trường học mầm non; Tổng số mắc 52 ca mắc, tử vong 0.
- Quai bị: 02 ổ dịch tại huyện Nậm Pồ với 255 ca mắc, 0 có biến chứng nặng hoặc tử vong.
- Tay chân miệng: 01 ổ dịch tại huyện Nậm Pồ với 47 trường hợp mắc, tử vong không; Kết quả xét nghiệm tác nhân gây bệnh là EV71 (đây là vi rút có độc lực cao, nguy cơ tử vong lớn nếu không được điều trị kịp thời).
- 02 ổ dịch cúm H1N1 và H3 tại thành phố Điện Biên Phủ, và huyện Điện Biên với 30 ca mắc, tử vong 0.
Các vụ dịch xảy ra đều được phát hiện sớm và tổ chức các biện pháp phòng chống dịch bệnh đã được triển khai chủ động và tích cực; các biện pháp dập dịch được thực hiện kịp thời, có hiệu quả. Dịch bệnh được khống chế, không có tử vong trong các vụ dịch.
2. Tình hình các bệnh truyền nhiễm
So với cùng kỳ năm 2017 cụ thể như sau:
+ Trong đó có 6 bệnh có số mắc tăng cao (Lỵ trực trùng tăng 129 ca, Lỵ a míp tăng 133 ca, Tiêu chảy tăng 415 ca, Viêm não vi rút tăng 30 ca, Sởi tăng 1322 ca, Tay chân miệng tăng 178 ca) 03 bệnh tăng nhẹ như thủy đậu, than, Adeno vi rút...
+ Còn lại các nhóm bệnh truyền nhiễm khác đều giảm mạnh như: SXH giảm 151 ca, Sốt rét giảm 42 ca, Viêm gan vi rút giảm 90 ca, Dại mắc 2 ca giảm 01 ca, Quai bị giảm 67 ca, Cúm giảm 1.117 ca, liên cầu lợn giảm 01 ca).
3. Hoạt động phòng chống dịch năm 2018
3.1. Công tác chỉ đạo
- Để chủ động công tác phòng chống dịch bệnh ở người, Sở Y tế đã phối hợp với các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3623/KH-UBND ngày 11/12/2017 về Phòng, chống dịch bệnh ở người tỉnh Điện Biên năm 2018.
- Ngày 12/6/2018 Sở Y tế đã ban hành văn bản số 774/SYT-NVY về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh sởi trên địa bàn tỉnh, gửi cho các đơn vị y tế đồng thời gửi UBND các huyện để phối hợp chỉ đạo.
- Công văn số 779/SYT-NVY ngày 14/6/2018 của Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm huyện Điện Biên Đông triển khai các hoạt động phòng, chống dịch sởi trên địa bàn huyện, trong đó có nội dung chỉ đạo thu dung bệnh nhân về phòng khám đa khoa khu vực Suối Lư để điều trị.
- Công văn số 1583/UBND-KGVX ngày 15/6/2018 của UBND tỉnh Điện Biên gửi Sở Y tế, Sở Tài chính và UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh sởi trên địa bàn.
- Kế hoạch số 781/KH-SYT ngày 15/6/2018 của Sở Y tế về Kế hoạch phòng, chống dịch sởi tại huyện Điện Biên Đông.
- Kế hoạch số 848/KH-SYT ngày 03/7/2018 của Sở Y tế về triển khai tiêm vắc xin sởi/rubella cho trẻ 1 - 4 tuổi tại 05 huyện nguy cơ cao (Mường Nhé, Mường Chà, Mường Ảng, Nậm Pồ, Điện Biên Đông) năm 2018.
- Công văn số 1269/SYT-NVY ngày 02/10/2018 về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh sởi trên địa bàn tỉnh.
- Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 3034/KH-UBND ngày 22/10/2018 Triển khai các hoạt động khẩn cấp phòng chống dịch sởi trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

- Kế hoạch số 1591/KH-SYT ngày 28/11/2018 của Sở Y tế về triển khai Chiến dịch tiêm chống dịch Sởi cho trẻ 1 - 4 tuổi tại một số xã nguy cơ cao của huyện Điện Biên và Tủa Chùa.
3.2. Các hoạt động chuyên môn đã triển khai
- Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố đã chủ động giám sát dịch bệnh tại cộng đồng và các cơ sở y tế nhằm phát hiện các trường hợp mắc các bệnh truyền nhiễm gây dịch, để có các biện pháp xử trí kịp thời.
- Tại các địa bàn xảy ra ra dịch bệnh, thông báo tình hình dịch bệnh tới lãnh đạo chính quyền địa phương, nhân dân trong xã được biết cùng tham gia phòng chống dịch.
- Tổ chức tuyên truyền giáo dục sức khỏe tại các bản có ca bệnh và các vùng lân cận về dấu hiệu nhận biết bệnh sởi và biện pháp phòng chống dịch bệnh, hướng dẫn người dân vệ sinh cá nhân, vệ sinh phòng bệnh.
- Thiết lập khu vực cách ly, quản lý ca bệnh điều trị tại các cơ sở y tế và cộng đồng không để dịch bệnh bùng phát và lây lan rộng.

- Tổ chức thu dung và điều trị các bệnh nhân có diễn biễn nặng tại Bệnh viện, hạn chế thấp nhất tỷ lệ tử vong do dịch bệnh. Các bệnh nhân có biểu hiện nhẹ được chăm sóc và điều trị tại Trạm Y tế xã và cộng đồng.

- Tổ chức phun Cloramin B xử lý môi trường tại các bản xảy ra dịch bệnh.
- Thiết lập báo cáo dịch hàng ngày từ thôn bản, Trạm Y tế xã, giữa Trung tâm Y tế huyện và Trung tâm Y tế dự phòng, Sở Y tế.
4. Khó khăn, tồn tại

- Một số chính quyền xã chưa quan tâm đúng mức tới công tác phòng chống dịch, việc huy động các ngành, đoàn thể và cộng đồng tham gia công tác phòng chống dịch còn hạn chế.
- Nhận thức của cộng đồng trong phòng chống dịch đã được cải thiện, tuy nhiên vẫn còn một bộ phận người dân ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm trong phòng chống dịch chưa cao thể hiện ở việc thiếu hợp tác với cơ quan chức năng trong phòng chống dịch (trong tiêm chủng, thực hiện các biện pháp cách ly...).
- Công tác chỉ đạo phòng chống dịch chưa chủ động, tích cực và quyết liệt; Công tác giám sát dịch tại 1 số địa bàn chưa kịp thời và sâu sát; Công tác báo cáo tình hình dịch hàng ngày tại một số đơn vị thực hiện chưa nghiêm túc theo quy định. Giám sát các bệnh truyền nhiễm tại các cơ sở y tế và tại cộng đồng chưa được thường xuyên, còn bỏ sót ca bệnh.

- Kết quả tiêm bổ sung vắc xin sởi/rubella cho trẻ 1 - 4 tuổi chưa đạt yêu cầu; Một số địa phương không đạt kết theo chỉ tiêu giao, tiến độ triển khai các đợt tiêm chủng còn chậm nên vẫn ghi nhận các trẻ mắc ở các độ tuổi tiêm chủng do chưa được tiêm vắc xin hoặc chưa đủ thời gian sinh ra miễn dịch.
- Tại các cơ sở khám chữa bệnh việc thực hiện phân luồng khám bệnh, thu dung, điều trị, cấp cứu bệnh nhân, kiểm soát nhiễm khuẩn chưa chặt chẽ, làm tăng nguy cơ lây nhiễm chéo.

5. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

- Tham mưu xây dựng, triển khai Kế hoạch phòng chống dịch năm 2019. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Y tế trong công tác phòng chống dịch.

- Thực hiện tốt công tác giám sát dịch (giám sát ca bệnh, giám sát trọng điểm, giám sát véc tơ, giám sát ổ dịch cũ...). Đặc biệt là giám sát phát hiện sớm ca bệnh tại cộng đồng, khoanh vùng xử lý ổ dịch kịp thời, triệt để. Thường xuyên cập nhật thông tin về dịch bệnh trên động vật, trên người, các bệnh dịch mới nổi tại các nước trong khu vực và trên Thế giới; chủ động trong công tác dự báo tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh để ứng phó có hiệu quả trước mọi diễn biến bất thường của dịch bệnh, kể cả dịch bệnh mới nổi.
- Đảm bảo an toàn tiêm chủng, chất lượng tiêm chủng. Đảm bảo tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ em đạt trên 95% theo quy mô xã, phường, thị trấn; duy trì thành quả thanh toán bại liệt, loại trừ uốn ván sơ sinh và tiến tới loại trừ bệnh sởi.

- Làm tốt công tác cấp cứu, điều trị bệnh nhân mắc bệnh dịch, xây dựng và triển khai phương án phân tuyến điều trị bệnh nhân mắc bệnh dịch, hạn chế thấp nhất tử vong. Đảm bảo đầy đủ cơ số thuốc, hóa chất, trang thiết bị y tế cho công tác phòng chống dịch.
- Phối hợp với các Ban, ngành, tổ chức đoàn thể, tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh. 

- Tổ chức tập huấn các hướng dẫn về giám sát, chẩn đoán, điều trị các bệnh dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
- Thực hiện nghiêm túc Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn chế độ thông tin, báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm.
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